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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2254801022265 GiàuNguyễn Ngọc 22/10/2007 8 9.0 8.0 8.5 5.0 6.4 1

2254801022267 HàoNguyễn Lý Anh 15/11/2007 8 8.5 9.0 9.5 7.5 8.0 2

2254801022268 HiếuDương Gia 22/10/2007 6 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 3

2254801022270 HoàngNguyễn Thanh 24/09/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4

2254801022277 NamĐỗ Văn 08/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2254801022280 PhátVũ Minh 15/11/2007 6 9.0 8.5 9.5 9.0 8.8 6

2254801022281 PhúcLê Thanh 10/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2254801022282 SholMohamad Fa 22/08/2005 6 8.5 9.0 9.5 7.0 7.6 8

2254801022284 TínNguyễn Hữu 22/02/2007 6 8.5 9.0 8.0 7.5 7.8 9

2254801022286 TúNguyễn Công Tuấn 02/05/2007 8 8.5 9.0 9.5 9.5 9.2 10

2254801022288 VinhTrịnh Quang 22/03/2005 9 9.5 9.0 9.5 9.5 9.4 11

2254801022289 VỹTrần Tuấn 09/11/2007 8 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 12

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 15  1  2024 

Giáo viên giảng dạy

Trần Thành Tài

Trang  1 


